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Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
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GDĐP 1

GDTC 2

1

Chiều

Sáng

Khai giảng

Ổn định lớp

SHCM

TUẦN KHAI GIẢNG

Điều chỉnh kế 

hoạch Tuần

THỜI GIAN

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

Tiếng Việt 7

Nghệ thuật (Âm nhạc) 1

Toán 5

Đạo đức 1

Tiếng Anh

Lịch sử & Địa lý 1

1

Tin học 1

4

Công nghệ

SHCM

Khoa học 2

3

Nghệ thuật (Mĩ thuật)

Tổng số tiết/tuần

HĐTN

Đọc thư viện 1

Các ngày nghỉ



9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

2 Toán GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tin học GDĐP Tiếng Việt

4 Khoa học Toán Khoa học Tiếng Việt

5 Âm nhạc Đọc thư viện Toán HĐTN

1 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh

2
Lịch sử và Địa 

lí
Tiếng Việt

Lịch sử và Địa 

lí
3 Công nghệ Đạo đức HĐTN

4 Mĩ thuật GDTC Toán
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TUẦN 01

THỜI GIAN Điều chỉnh kế 

hoạch Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Khoa học 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa lý 1

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

Tổng số tiết/tuần

SHCM

Các ngày nghỉ



16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Anh    Toán Tiếng Anh Toán

2 Toán GDTC Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tin học GDĐP Mĩ thuật Tiếng Việt

4 Khoa học Toán Khoa học GDTC HĐTN

5

1 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Toán

2 Lịch sử Tiếng Việt Địa lí Tiếng Việt

3 Công nghệ Đạo đức HĐTN Đọc thư viện

4

STT

1

2

3

4
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TUẦN 02

THỜI GIAN Điều chỉnh kế 

hoạch Tuần

Sáng

Chiều
SHCM

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Khoa học 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa lý 1

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

Tổng số tiết/tuần

SHCM

Các ngày nghỉ



23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Anh    Toán Tiếng Anh Toán

2 Toán GDTC Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tin học GDĐP Mĩ thuật Tiếng Việt

4 Khoa học Toán Khoa học GDTC HĐTN

5

1 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Toán

2 Lịch sử Tiếng Việt Địa lí Tiếng Việt

3 Công nghệ Đạo đức HĐTN Đọc thư viện

4

STT

1

2

3

4
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TUẦN 03

THỜI GIAN Điều chỉnh kế 

hoạch Tuần

Sáng

Chiều
SHCM

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Khoa học 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa lý 1

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

Tổng số tiết/tuần

SHCM

Các ngày nghỉ



30/9 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Anh    Toán Tiếng Anh Toán

2 Toán GDTC Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tin học GDĐP Mĩ thuật Tiếng Việt

4 Khoa học Toán Khoa học GDTC HĐTN

5

1 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Toán

2 Lịch sử Tiếng Việt Địa lí Tiếng Việt

3 Công nghệ Đạo đức HĐTN Đọc thư viện

4

STT

1

2

3

4

5

6

7

8
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15
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TUẦN 04

THỜI GIAN Điều chỉnh kế 

hoạch Tuần

Sáng

Chiều
SHCM

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Khoa học 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa lý 1

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

Tổng số tiết/tuần

SHCM

Các ngày nghỉ



07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Anh    Toán Tiếng Anh Toán

2 Toán GDTC Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tin học GDĐP Mĩ thuật Tiếng Việt

4 Khoa học Toán Khoa học GDTC HĐTN

5

1 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Toán

2 Lịch sử Tiếng Việt Địa lí Tiếng Việt

3 Công nghệ Đạo đức HĐTN Đọc thư viện

4

STT

1
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Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần

GDĐP 1

SHCM

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Khoa học 2

Tin học 1

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa lý 1

Toán 5

Tiếng Anh 4

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

Tiếng Việt 7

TUẦN 05

THỜI GIAN Điều chỉnh kế 

hoạch Tuần

Sáng

Chiều
SHCM


